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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần phiên họp gồm có:

- Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Vinh - Thẩm phán.

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thụ - Thẩm tra viên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên họp: Bà Lê
Thùy Dương - Kiểm sát viên.

Trong ngày 25/12/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành
phố Hà Nội, mở phiên họp xem xét  việc dân sự thụ lý số  06/2023/TLST-DS ngày
17/01/2023, về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo
quyết định mở phiên họp số 02/QĐ-MPH ngày 11/4/2023 giữa:

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Lệ H, sinh năm 1977. 
2. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
Chị Nguyễn Thị Minh H, sinh năm 2002.
Chị Nguyễn Minh Ng, sinh ngày 22/8/2004.
Cùng địa chỉ:  ngõ 173, đường Phương Canh, tổ dân phố số 4 phường Xuân

Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; 
NỘI DUNG SỰ VIỆC

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ghi ngày 05/01/2023 và bản tự khai ngày
27/01/2023, bà Nguyễn Lệ H trình bày: Tôi và chồng tôi là ông Nguyễn Văn Th, sinh
năm 1976 (đã chết năm 2005) kết hôn vào năm 2001 và sinh được 02 con chung là
Nguyễn Thị Minh H, sinh năm 2002 và Nguyễn Minh Ng, sinh ngày 22/8/2004. Cháu
H từ khi sinh ra, đã có biểu hiện không bình thường, khóc yếu, cơ thể mềm rũ, gặp
khó khăn khi bú nuốt, thường bị nghẹt thở, nghẹn khi bú hoặc ăn. Khi được 6 tháng,
cháu thường xuyên có những cơn co cứng, khó khăn khi bế ẵm, tắm rửa, thay quần
áo, cháu đột nhiên cứng đờ hoặc ưỡn mạnh ra sau. Cháu không biết lẫy, không kiểm
soát được đầu cổ, nằm sấp không ngẩng được đầu, hai tay luôn nắm chặt, không biết
cầm nắm đồ đạc, không phản xạ lại khi gọi hỏi. Lớn lên, cháu có biểu hiện thay đổi
hành vi liên tục, đột nhiên khóc rồi lại cười, hay sợ hãi co giật, tức giận, không nói
được, không thể tự ngồi đứng hay đi lại chỉ nằm một chỗ, chân thẳng đuỗn bắt chéo
như cái kéo, tay co quắp như múa vờn.
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Cho đến nay cháu vẫn nằm tại chỗ không nhận thức được gì, mọi sinh hoạt đều
phải có người người giúp đỡ. Cơm không tự ăn được, tiểu tiện phải dùng bỉm, không
tự tắm, vệ sinh cá nhân. Năm 2005 chồng tôi chết, việc chăm sóc H chỉ do tôi phụ
trách. Gia đình không cho cháu đi khám và điều trị ở bệnh viện mà chỉ mua thuốc về
cho uống tại nhà vì cháu chỉ bị mấy bệnh thông thường như cảm cúm, ho, sổ mũi. 

Năm 2015 cháu được UBND thành phố Nội có quyết định cho được hưởng trợ
cấp người khuyết tật, với dạng khuyết tật: Thần kinh, tâm thần. Cháu được Phòng lao
động thương binh xã hội quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cấp sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng
tháng với mức hưởng hiện tại là 880.000đ/tháng. Tôi cũng được hưởng trợ cấp chăm
sóc cháu H với mức hưởng hiện tại là 400.000đ/tháng. Nay tôi đề nghị Tòa án nhân
dân quận Nam Từ Liêm giải quyết tuyên bố con tôi là Nguyễn Thị Minh H mất năng
lực hành vi dân sự và cử tôi là Nguyễn Lệ H là người giám hộ cho cháu H, thay mặt
cháu H làm các thủ tục pháp, thực hiện các giao dịch, ký các giấy tờ (nếu có) liên
quan đến quyền và nghĩa vụ của cháu H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Minh Ng có đơn xin vắng
mặt tại phiên họp. Chị nhất trí với ý kiến trình bày của bà Nguyễn Lệ H. Đề nghị Tòa
án giải quyết tuyên bố chị Nguyễn Thị Minh H mất năng lực hành vi dân sư để thuận
tiện cho gia đình trong việc thực hiện các giao dịch về dân sự

NHẬN ĐỊNH:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm
tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân
quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội nhận định:

Chị Nguyễn Thị Minh H, sinh năm 2002, khi sinh ra đã có biểu hiện không bình
thường, khóc yếu, cơ thể mềm rũ, gặp khó khăn khi bú nuốt, thường bị nghẹt thở,
nghẹn khi bú hoặc ăn. Quá trình phát triển, thường xuyên có những cơn co cứng, khó
khăn khi bế ẵm, tắm rửa, thay quần áo. H không nhận thức và kiểm soát được mọi
hành vi, không đáp ứng khi gọi hỏi. H cũng không thể tự lao động kiếm sống, không
có khả năng sống độc lập, phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của gia đình từ
những việc nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, từ năm 2015 cháu H và người
chăm sóc cháu H đã được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 

Trong quá trình giải quyết cũng như tại phiên họp hôm nay bà Nguyễn Lệ H xác
định chị Nguyễn Thị Minh H mất năng lực hành vi dân sự và đề nghị cử bà làm
người đại diện theo pháp luật cho chị H trong mọi giao dịch dân sự khi cần thiết theo
quy định của pháp luật.

Xét yêu cầu của bà Nguyễn Lệ H thấy: Căn cứ vào Kết luận giám định sức khỏe
tâm thần theo trưng cầu số 76/KLGĐ ngày 11/4/2023 của Viện pháp y tâm thần
Trung ương qua thăm khám, tiếp xúc thấy: Đối tượng tỉnh, tiếp xúc khó, ngồi trên xe
năn, dị dạng hộp sọ, lồng ngực, cột sống, khớp bàn ngón tay chân hai bên, cảm xúc
hời hợt, thỉnh thoảng cười một mình vô cớ, gọi hỏi không trả lời, các năng lực định
hướng, tri giác, nội dung tư duy không đánh gia được do hỏi đối tượng không trả lời,
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hành vi tác phong rối loạn, hai tay múa vờn, mọi sinh hoạt hàng ngày, kể cả vệ sinh
cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào người thân trong gia  đình chăm sóc, giúp  đỡ, trí
nhớ, trí tuệ mất; chú ý mất tập trung. Kết luận “Tại thời điểm giám định đối tượng
Nguyễn Thị Minh H bị bệnh chậm phát triển tâm thần trầm trọng. Theo phân loại
bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F73. Đối tượng mất khả năng nhận
thức và điều khiển hành vi”.

Theo kết luận của Viện pháp y tâm thần Trung ương thấy phù hợp với lời trình
bày của bà Nguyễn Lệ H và tình trạng hiện tại của chị Nguyễn Thị Minh H. Do đó,
yêu cầu của bà Nguyễn Lệ H là có căn cứ, được chấp nhận.

Tại phiên họp chị Nguyễn Thị Minh Ng vắng mặt, có đơn đề nghị Tòa án tiến
hành giải quyết vắng mặt chị, chị giữ nguyên quan điểm như bản tự khai đã nộp cho
Tòa án. Bà Nguyễn Lệ H đề nghị Tòa án tuyên bố chị Nguyễn Thị Minh H mất năng
lực hành vi dân sự và đề nghị Tòa chỉ định bà làm người đại diện theo pháp luật cho
chị Nguyễn Thị Minh H. Tòa xét thấy chị Nguyễn Thị Minh H là con đẻ của ông
Nguyễn Vinh Th và bà Nguyễn Lệ H, ông Th mất năm 2005, khi chị H còn nhỏ. Bà
H là người chăm sóc chị H từ lúc nhỏ cho đến nay. Chị H cũng không có gia đình
riêng. Hiện bà H minh mẫn khỏe mạnh, đủ điều kiện đại diện cho chị H trong các
giao dịch dân sự. Do đó, yêu cầu của bà H là có căn cứ. Tòa án xác định bà Nguyễn
Lệ H là người đại diện theo pháp luật cho chị Nguyễn Thị Minh H, có quyền xác lập,
thực hiện mọi giao dịch dân sự của chị Nguyễn Thị Minh H là phù hợp với các Điều
22, 46, 53, 57, 58 và 59 Bộ luật dân sự năm 2015.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham dự phiên họp phát
biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Thư ký và người tham gia tố
tụng và đề nghị Tòa án áp dụng Điều 22, 46, 47, 48, 53, 57, 58 và 59 Bộ luật dân sự;
Điều 376, Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự; Kết luận giám định sức khỏe tâm thần
theo trưng cầu số 76/KLGĐ ngày 11/4/2023 của Viện pháp y tâm thần Trung ương
kết luận đối với chị Nguyễn Thị Minh H. Đề nghị Toà án chấp nhận đơn yêu cầu của
bà Nguyễn Lệ H, tuyên bố chị Nguyễn Thị Minh H mất năng lực hành vi dân sự. Xác
định bà Nguyễn Lệ H là người đại diện theo pháp luật cho chị Nguyễn Thị Minh H.

Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Điều 22, 46, 47, 48, 53, 57, 58, 59, 136 Bộ luật dân sự, khoản 1 Điều 27;
Điều 367, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 376, Điều 377, Điều 378 Bộ luật tố
tụng dân sự; Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban
thường vụ Quốc hội.

1. Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của
bà Nguyễn Lệ H.

2. Tuyên bố chị Nguyễn Thị Minh H, sinh năm 2002;  Địa chỉ:  ngách 53, ngõ
173,  đường Phương Canh, tổ dân phố số 4 phường Xuân Phương, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội mất năng lực hành vi dân sự.
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3. Bà Nguyễn Lệ H, sinh năm 1977 (mẹ đẻ chị H) là người đại diện theo pháp
luật cho chị Nguyễn Thị Minh H. Mọi giao dịch dân sự của chị Nguyễn Thị Minh H
do bà Nguyễn Lệ H xác lập thực hiện.

4. Về lệ phí: Bà Nguyễn Lệ H phải chịu 300.000đ lệ phí yêu cầu giải quyết việc
dân  sự.  Nhưng  được  trừ  vào  số  tiền  bà  đã  nộp  tạm  ứng  theo  biên  lai  số
AA/2020/0035001 ngày 17/01/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ
Liêm. Bà H đã nộp đủ.

Quyết định này có thể bị kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy
định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Người yêu cầu
- TAND thành phố Hà Nội.
- VKSND cùng cấp
- Cơ quan THA dân sự
- Đương sự
- Lưu hồ sơ, VP.

     THẨM PHÁN

                    Nguyễn Văn Vinh
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